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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1:   32 + 5 được đặt tính đúng là: 

A.    32                       B.       32                        C.                    

                  

Câu 2: Kết quả của phép tính              là : 

 

A.                                       B.                                      C. 

                                                           

 

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm trong phép tính 45 +......... = 75 là: 

A.  30                                B.  20                                  C.  40                                 

Câu 4: Kết quả của phép tính 46 + 43 - 25 là : 

A.  46                                B.  62                                  C.  64 

Câu 5: Mai có 26 quyển vở, Mai đã dùng 11 quyển . Hỏi Mai còn lại bao nhiêu 
quyển vở?  

           A.  37 quyển vở                    B. 15 quyển vở                 C. 17 quyển vở                                

 Câu 6: Dãy số được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

A.   89; 72, 27, 21                 B.    21; 89; 27; 72            C.   21; 27; 72; 89 
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PHẦN II:TỰ LUẬN 

Câu 7: Đặt tính rồi tính: 

42 + 36                     72 + 5                       69 – 34                     87 – 16  

 
Câu 8: Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống: 

45 - 34            45 - 32                                   72 + 5          5 + 72                                      
              …..                 …..                                        …..              ….. 

56 + 0             50 + 6                                    34 + 12         34 - 12  

  .......                  …..                                          …..              …..     

Câu 9: Điền dấu +, - thích hợp vào ô trống:  

14           5           10 = 29                55          15         10 = 30 

 

Câu 10: Lớp 1A có 42 bạn, lớp 1B có 40 bạn. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu bạn? 

    Phép tính:                                =         

   Trả lời: Cả hai lớp có           bạn. 

 


